
I. Ngành, nghề: Pháp luật 

3. Đội ngũ nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo: 23 người (Tương đương 21,39 nhà giáo quy đổi). Trong đó: 

- Nhà giáo cơ hữu: 23 người 

- Cán bộ quản lý tham gia giảng dạy 02 người (tổng số giờ giảng dạy/năm 430, 

tương đương 0,96 nhà giáo quy đổi 

b. Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/ giáo viên, giảng viên quy đổi tối đa: 25 học 

sinh/ nhà giáo. 

c) Chất lượng ghà giáo cơ hữu 

TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Trình 

độ 

NVSP 

Trình độ 

KN nghề 

Môn học, mô-đun, tín chỉ được 

phân công giảng dạy 

1 
 Lò Thị 

Minh Hậu 
ThS. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

Lý luận Nhà nước và pháp luật; 

Luật Hành chính; Luật Hiến 

pháp; Kỹ năng soạn thảo một số 

văn bản hành chính thông dụng; 

Kỹ năng hành chính văn phòng, 

soạn thảo một số văn bản hành 

chính thông dụng và nghiệp vụ 

văn thư lưu trữ; Pháp luật;  

2 
Đèo Thị 

Thiết 
ThS. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

Lý luận Nhà nước và pháp luật;  

Luật Hành chính; Luật Dân sự; 

Luật Môi trường; Kỹ năng tư vấn 

pháp luật; Kỹ năng hành chính 

văn phòng, soạn thảo một số văn 

bản hành chính thông dụng và 

nghiệp vụ văn thư lưu trữ;  

3 
 Lò Thị 

Thu Hoa 
ThS. Luật học  

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

Luật Hôn nhân & Gia đình; Luật 

Dân sự; Nghiệp vụ đăng ký và 

quản lý hộ tịch; Luật Tố tụng dân 

sự; Nghiệp vụ thi hành án dân sự;  

4 
Lò Thanh 

Thùy 

 

 

ThS. Luật học  

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

Luật Tài chính; Luật Thương 

mại; Luật Đất đai;Luật Môi 

trường; Luật Lao động và An 

sinh xã hội; Pháp chế doanh 

nghiệp; Kỹ năng tư vấn pháp luật; 

Pháp luật 

5 
Đặng 

Phương 

 

ThS. Luật học  

Chứng 

chỉ 
 

 Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ 

tịch; Luật Hôn nhân & Gia đình; 



TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Trình 

độ 

NVSP 

Trình độ 

KN nghề 

Môn học, mô-đun, tín chỉ được 

phân công giảng dạy 

Hà NVSP Luật Lao động và An sinh xã hội; 

Luật Dân Sự; Kỹ năng soạn thảo 

một số văn bản hành chính thông 

dụng; Kỹ năng hành chính văn 

phòng và nghiệp vụ văn - thư lưu 

trữ; Kỹ năng giao tiếp công vụ và 

quản lý, sử dụng thiết bị văn 

phòng; Nghiệp vụ giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

hành chính;Nghiệp vụ công 

chứng, chứng thực; Pháp luật; Kỹ 

năng tư vấn pháp luật 

6 
Bùi Thị 

Thơm 
ĐH. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

 Lý luận Nhà nước và pháp luật; 

Luật Đất đai; Luật Hiến pháp; Luật 

Môi trường; Luật Thương mại;  

7 

Vì Thị 

Phương 

Thảo 

 

 

 

ThS. Luật học  

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

  Luật Hình sự; Luật Tố tụng hình 

sự; Nghiệp vụ công chứng, chứng 

thực; Pháp luật về Tố tụng; Kỹ 

năng hành chính văn phòng và 

nghiệp vụ văn - thư lưu trữ; 

Nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và xử lý vi phạm hành chính;  

8 

Lường 

Hồng 

Lâm 

 

 

ThS. Luật học  

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

  Luật Dân sự; Luật Tố tụng dân 

sự; Luật Tài chính; Pháp luật về 

Tố tụng; Kỹ năng đàm phán, soạn 

thảo, ký kết và thực hiện hợp 

đồng; Nghiệp vụ đăng ký và quản 

lý hộ tịch;  

9 
Lê Hồng 

Hạnh 
ĐH. Tiếng anh 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 Tiếng anh 

10 
Hà Hữu 

Nghị 
ĐH. GDTC 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 Giáo dục thể chất 

11 
Lò Thị 

Việt Hà 
Ths. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

Luật Tố tụng hình sự; Luật Hình 

sự; Pháp luật về Tố tụng; Luật 

Hành chính; Kỹ năng tư vấn pháp 

luật; Nghiệp vụ giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành 



TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Trình 

độ 

NVSP 

Trình độ 

KN nghề 

Môn học, mô-đun, tín chỉ được 

phân công giảng dạy 

chính;  

12 
Chu Diệu 

Huyền 
Ths. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

 Luật Thương mại; Nghiệp vụ công 

chứng, chứng thực; Luật Lao động 

và An sinh xã hội; Luật Đất Đai; 

Luật Hôn nhân gia đình; Kỹ năng 

đàm phán, soạn thảo, ký kết và 

thực hiện hợp đồng;  

13 

Đèo Thị 

Lan 

Hương 

Ths. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

  Luật Tố tụng dân sự; Nghiệp vụ 

thi hành án dân sự; Luật Đất đai; 

Luật Dân sự; Kỹ năng đàm phán, 

soạn thảo, ký kết và thực hiện 

hợp đồng; Kỹ năng soạn thảo một 

số văn bản hành chính thông 

dụng. 

14 

Nguyễn 

Thị Bích 

Ngọc 

Ths. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 

  Luật Hiến pháp; Lý luận Nhà 

nước và pháp luật; Luật Hành 

chính; Kỹ năng hành chính văn 

phòng và nghiệp vụ văn - thư lưu 

trữ; Kỹ năng giao tiếp công vụ và 

quản lý, sử dụng thiết bị văn 

phòng; Nghiệp vụ giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

hành chính;  

15 
Nguyễn 

Thị Thảo 
ĐH. Luật học 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 
 Luật Hành chính; Luật Hình sự;  

Luật Tố tụng hình sự 

16 

Nguyễn 

Trọng 

Chính 

Ths. Luật Kinh tế 

Chứng 

chỉ SP 

dạy 

nghề 

 

Kỹ năng tư vấn pháp luật; Nghiệp 

vụ thi hành án dân sự; Nghiệp vụ 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử 

lý vi phạm hành chính;  

17 
Lê Thị 

Mai Anh 
Ths. Luật học 

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

NVSP 

 

 Nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ 

tịch; Kỹ năng soạn thảo một số văn 

bản hành chính thông dụng; Pháp 

luật. 

18 
Lương 

Văn Sơn 
Ths. GDTC 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

   Giáo dục QP-AN ninh 

19 Bùi Thị  ĐH. hành chính Chứng   Kỹ năng hành chính văn phòng và 



TT Họ và tên 
Trình độ chuyên 

môn 

Trình 

độ 

NVSP 

Trình độ 

KN nghề 

Môn học, mô-đun, tín chỉ được 

phân công giảng dạy 

Thu Hà chỉ 

NVSP 

nghiệp vụ văn thư lưu trữ  

20 
Nguyễn 

Thị Sánh 
Ths. GD&PTCĐ 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

  Kỹ năng mềm 

21 
Đào Huy 

Quân 
Ths. Chính trị 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

  Giáo dục chính trị 

22 
Hoàng 

Thị Nhất 

Ths. Khoa học 

máy tính 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 Tin học 

23 
Vì Việt 

Hà 
ThS.QTKD 

Chứng 

chỉ 

NVSP 

 Khởi sự kinh doanh 

d. Chất lượng nhà giáo thỉnh giảng: Không 
 


